
Được cập nhật tháng 08/2024  

Vui lòng liên hệ đại lý uỷ quyền gần nhất để biết thêm thông tin. 
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 GHI CHÚ 

Dầu động cơ 
LongLife IV FE 
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Tối đa 6 tháng cho lần đầu mốc 5.000 km 
Tối đa 1 năm cho các lần tiếp theo Vít xả nhớt 
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Lọc dầu động cơ 
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Lọc gió động cơ 
 

   T  T  T  T  T  T Thay thế mỗi 2 năm 

Lọc gió máy lạnh 
 

  T T T T T T T T T T T T Thay thế mỗi 1 năm 

Bugi 
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Dầu hộp số 
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Dây đai tổng 
 

          T  
 

    

Dây đai dẫn động 
bơm nước 

 
           T  

 
    

Dầu phanh Thay mới lần đầu tối đa sau 3 năm Thay mới mỗi 2 năm cho các lần tiếp theo    

Dầu bộ truyền 
động 4 bánh 

Thay mới định kỳ 3 năm   

Kiểm tra định kỳ   K* K K K K K K K K K K K K K  

 
Ghi chú:  T  Hạng mục các phụ tùng cần thay thế                        
                 K* Kiểm tra lần đâu theo checksheet “Kiểm tra 1000 KM” 
                 K   Các hạng mục kiểm tra đinh kỳ 
                  
 Lưu ý:  

- Đối với xe sử dụng trong điều kiện không thuận lợi, thường xuyên di chuyển ở tốc độ thấp. Dầu động cơ cần được kiểm tra thường xuyên và nên bảo dưỡng thay dầu sau mỗi 5.000km. 

- Đối với xe sử dụng trong môi trường nhiều bụi, xe cần phải kiểm tra lọc gió động cơ, lọc gió máy lạnh thường xuyên. 

- Các hạng mục bảo dưỡng trong bảng có thể thay đổi tùy theo điều kiện hoạt động của từng xe. Lịch bảo dưỡng trên áp dụng cho xe sử dụng ở điều kiện tiêu chuẩn. 

TERAMONT PRO 

Lịch bảo dưỡng 


